Hoàng Thị Thùy Dương - THCS Bắc Sơn - Quận Kiến An

CAUHOI

Bài 4 (3,50 điểm) 
1 . Cho đường  tròn tâm O đường kính AB, dây CD vuông góc với AB tại H. Trên cung BC lấy điểm M bất kì (M khác B và C). Nối A với M cắt CD tại N.

a) Chứng minh BMNH là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh AC2 = AM. AN

c) Gọi I là giao điểm của CB với AM  , K là giao điểm của MD với AB. Chứng minh rằng : IK // CD

d) Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác CMI.

2 .  Một quả khinh khí cầu có bán kính 1,5m. Tính thể tích và diện tích của quả khinh khí cầu đó. ( lấy ( ( 3,14)
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	Đáp án
	Biểu điểm

	4

(3,50 điểm)
	1(3,00 điểm)

	
	· Vẽ hình đúng cho câu a
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	1a.(0,75 điểm)
	

	
	Có 
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=900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)

=> 
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=> Tứ giác BMNH là tứ giác nội tiếp
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	1b. (0,75 điểm)
	

	
	Xét đường tròn (O): 

Dây CD vuông góc với AB => AC = AD ( tính chất đối xứng của đường tròn) => 
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ACDAMC

=

 (góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau) 

=> ∆CAN ∽ ∆AMC 

=> 
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=> AC2 = AM. AN
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	1c. (0,75 điểm)
	

	
	Xét đường tròn (O) có 
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=> 
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(góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau) hay 
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=> Tứ giác IMBK nội tiếp 

=> 
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= 900 => 
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=> IK // CD ( cùng vuông góc với AB)
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	1d. (0,5 điểm)
	

	
	IK // CD ( theo câu c) 

=> 
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(2 góc đồng vị) ; 
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CKIKCD

=

(2 góc so le trong) (1)

 CD( AB (gt) =>∆CDO cân tại O ( Tính chất đối xứng của đường tròn)

=> 
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·

IDCKCD

=

(2)

Từ (1) và (2) => 
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·
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=> KI là phân giác của góc CKM (3)

Xét đường tròn (O) có 
[image: image18.wmf]»
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 => 
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·

CMAAMD

=

(góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau) 

=> MN là phân giác của góc CMK (4)

Mà MN và KI cắt nhau tại I (5)

Từ (3) , (4) và (5) =>  I là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác CKM
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	2 . (0,5 điểm)

	
	Thể tích của quả khinh khí cầu là:

V= 
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	Diện tích của quả khinh khí cầu là:
S = 4(R2 ( 4.3,14.1,52 = 28,26 (m2)
	0,25
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